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I. XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM SANG EU

XK sang EU đạt 950 triệu USD - 1,3 tỷ USD, chiếm 11-13% tổng kim ngạch XK thủy
sản của Việt Nam.
Hải sản khai thác chiếm từ 27 – 34% XK thủy sản sang EU, đạt từ 280-365 triệu USD

Năm 

Hải sản khai 
thác Tỷ trọng 

(%) 
Thủy sản nuôi Tỷ trọng 

(%) Tổng XK sang EU
Tỷ trọng trong 

tổng XKTS

2018 333,092   29% 817,345   71% 1.150,437   13%

2019 313,873   31% 702,745   69% 1.016,617   12%

2020 279,436   29% 679,232   71% 958,668   11%

2021 294,243   27% 782,462   73% 1.076,705   12%

2022 365,650   28% 943,850   72% 1.309,500   12%

2023 319,816   34% 634,237   66% 954,053   11%

Hải sản khai thác: cá ngừ, mực BT, cua, ghẹ,

nhuyễn thể, cá biển khác…
Thủy sản nuôi: tôm thẻ, tôm sú,

cá tra, nghêu, hàu, cá nước ngọt khác…



Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU

• Từ 2017-2023: 3 năm gần đây EU chỉ còn chiếm 9% XK hải sản khai thác của Việt Nam,

giảm tỷ trọng đáng kể so với mức 16% trước thẻ vàng IUU.

• XK cá ngừ sang EU có tăng trưởng khả quan hơn so với mực, BT và các loài hải sản khác.
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Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU

• 5 tháng đầu năm 2024, XKTS sang EU đạt 380 triệu USD, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm 2023

• EU chiếm 10,6% tổng XK thủy sản của VN

• T1-T6/2024 ước XKTS sang EU đạt 466 triệu USD, tăng 1,7%

XK thủy sản 5 tháng đầu năm 2024, theo thị trường

Thị trường T1-T5/2024

(triệu USD)

Tăng, giảm (%)

Mỹ 605,230 7

TQ&HK 579,629 -0,2

Nhật Bản 582,403 0,3

EU 379,694 0,5

Hàn Quốc 299,559 2

ASEAN 236,575 -14

Trung Đông 138,137 19

Các TT khác 758,604 27

Tổng 3.579,834 6



II. CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG KHAI THÁC IUU CỦA VASEP

 Chương trình DN hải sản cam kết chống khai thác IUU chính thức bắt đầu ngày 

25/9/2017, Thuộc UB Hải sản VASEP, dưới sự chỉ đạo của Ban Điều hành IUU VASEP

 Chương trình có “Quy chế hoạt động” và “Kế hoạch hành động hàng năm”

 Hiện có 52 DN tham gia Chương trình

 http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1463_49570/Danh-sach-doanh-nghiep-tham-gia-chuong-

trinh-Cac-doanh-nghiep-hai-san-cam-ket-chong-khai-thac-IUU.htm

http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1463_49570/Danh-sach-doanh-nghiep-tham-gia-chuong-trinh-Cac-doanh-nghiep-hai-san-cam-ket-chong-khai-thac-IUU.htm


III. CÁC HOẠT ĐỘNG “CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG KT IUU CỦA VASEP”

1. Hoạt động cam kết chống khai thác IUU 
của Doanh nghiệp

2. Đề xuất & góp ý sửa đổi văn bản pháp lý

3. Hợp tác các bên và quan hệ quốc tế

4. Truyền thông



III.1. Hoạt động cam kết chống khai thác IUU của Doanh nghiệp

 Cam kết bằng văn bản với HH, cập nhật “danh tính” trên web HH;

 Cập nhật & chia sẻ thường xuyên các văn bản QPPL để tuân thủ;

 Bổ sung nguồn lực, xây dựng tài liệu-quy trình kiểm soát & TXNG.

 Từ năm 2018 toàn bộ các DN hải sản trong Chương trình cùng đồng 

loạt treo “Bản cam kết chống khai thác IUU” song ngữ Việt-Anh tại 

nhà máy của các DN

 Tổ chức Hội nghị đánh giá hàng năm vào 25/9 “Chương trình DN 

cam kết chống khai thác IUU” và khi có văn bản QPPL mới, khi đoàn

Thanh tra EC chuẩn bị kiểm tra;

 Tổ chức các hội thảo tập huấn cho các DN: (1) kịp thời tổng hợp các

khó khăn, vướng mắc của DN để báo cáo Bộ NNPTNT; (2) phổ biến, 

hướng dẫn các quy định, văn bản QPPL mới



III.2. Đề xuất & góp ý sửa đổi văn bản pháp lý

 Tham dự các cuộc họp của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ NNPTNT,… về IUU

 Tham gia góp ý sửa đổi các Nghị định, Thông tư, Quyết định: 26/2019/NĐ-CP, 

50/2015/TT-BNNPTNT, 25/2013/TT- BNNPTNT, 26/2016/TT-BNNPTNT, 02/2018/TT-

BNNPTNT, 36/2018/TT-BNNPTNT, Chương trình kiểm soát ATTP thủy sản và sản phẩm 

thủy sản XK sang thị trường EU…

 Tổng hợp ý kiến, vướng mắc bất cập của DN  trong quá trình thực thi các văn bản QPPL 

để báo cáo với Lãnh đạo Bộ NNPTNT, các đơn vị của Bộ NN và các Cơ quan quản lý liên

quan. 

 Tổ chức Đoàn công tác đến làm việc với CQQL tại các địa phương để nắm bắt về hoạt 

động quản lý nghề cá tại các địa phương, quy trình cấp giấy (xác nhận, chứng nhận), cập 

nhật các vướng mắc bất cập. 

 Phối hợp với CQQL tại các Tỉnh tổ chức Tọa đàm «CQNN-doanh nghiệp-ngư dân-

VASEP» để góp phần trong hoạt động chung «gỡ thẻ vàng» của Chính phủ, Bộ NN.



III.2. Đề xuất & góp ý sửa đổi văn bản pháp lý

Tổ chức các Hội nghị phổ biến các yêu cầu, VB QPPL mới hoặc Dự thảo VB QPPL. Trên cơ sở các trao đổi,

cập nhật thường xuyên của VASEP trong “Chương trình” với các DN, Hiệp hội đã tổng hợp & phân tích các

phản ánh, các sáng kiến & đề xuất để có các văn bản báo cáo tới Bộ NNPTNT và các đơn vị liên quan:

Ví dụ: Từ tháng 3-tháng 5/2024, VASEP đã tổng hợp ý kiến DN và gửi các văn bản số 39, 43, 54,… báo

cáo-kiến nghị Lãnh đạo Bộ NNPTNT, Vụ Pháp chế, Cục NAFIQPM, Cục Kiểm ngư, Cục Thủy sản về những

bất cập tại một số VB QPPL gần đây để tháo gỡ các bất cập, khó khăn cho SXKD của DN & ngành hàng



III.3. Hợp tác các bên và quan hệ quốc tế

 Phối hợp chặt chẽ với Bộ NNPTNT, các Đơn vị của Bộ trong các công việc liên quan đến

chống KT IUU và tháo gỡ thẻ vàng của EU (hoàn thiện khung pháp lý, tuyên truyền-truyền

thông, thúc đẩy thực thi, chuẩn bị cho các đợt thanh tra của EC…)

 Phối hợp với Ngân hàng Thế giới xây dựng báo cáo kỹ thuật “Đánh giá tác động kinh tế

của việc không tuân thủ quy định chống khai thác thủy sản IUU: Trường hợp Việt Nam”

 Là một thành viên tích cực của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng CP,

VASEP phối hợp chặt chẽ với Bộ NNPTNT để trao đổi, báo cáo kiến nghị các khó khăn

vướng mắc của ngành và của DN thủy sản tới Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan -

trong đó có cả các bất cập tồn tại của ngành hải sản khai thác cần sự quan tâm của Chính

phủ.



III.3. Hợp tác các bên và quan hệ quốc tế

T11/2017, Lãnh đạo VASEP tham dự cuộc họp của Lãnh đạo Bộ NNPTNT với Đại sứ

Bruno Angelet và Phái đoàn EU tại VN trao đổi về những nỗ lực của Việt Nam trong

sửa đổi Luật Thủy sản và các công việc liên quan nhằm khắc phục thẻ vàng và

hướng tới quản lý khai thác bền vững



III.3. Hợp tác các bên và quan hệ quốc tế

MoU: VASEP và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

Với LĐ TCTS và đơn vị của TCTS



III.3. Hợp tác các bên và quan hệ quốc tế

 Phái đoàn Liên minh Châu âu tại VN

 NOAA (U.S.A)

 Phối hợp với NOAA và TCTS tổ chức Hội thảo về Chương trình Giám sát Thuỷ 

sản NK vào Hoa Kỳ (SIMP) nhằm trao đổi các vấn đề liên quan đến SIMP và các 

thủ tục cần thiết đáp ứng quy định IUU của Hoa Kỳ có hiệu lực từ 1/1/2018, tổ 

chức cuộc họp NOAA với DN hải sản, giải đáp các thắc mắc liên quan đến quy 

định SIMP.



III.3. Hợp tác các bên và quan hệ quốc tế

Tổ công tác IUU VASEP:định kỳ làm việc với một số Tỉnh/Tp (Đà Nẵng,

Khánh Hòa, Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang, Bình Định, Phú Yên) – trao đổi

về hoạt động quản lý nghề cá tại các tỉnh, quy trình cấp giấy (xác nhận,

chứng nhận), các vướng mắc bất cập. Kết quả làm việc là cơ sở để phản hồi

với DN và góp ý cho việc XD & thực thi các KH hành động của Bộ NN



III.4. Hoạt động Truyền thông

Tạo chuyên mục “Chống khai thác IUU” trên Cổng

thông tin: vasep.com.vn và Bản tin tuần Thương mại

Thủy sản của VASEP để cập nhật các quy định của

VN, EU, Mỹ về IUU....

Các hoạt động tại các Hội chợ

Thủy sản Quốc tế: Phối hợp với

TCTS và ĐSQ họp báo hoặc hội

thảo về cam kết và nỗ lực của

VN chống khai thác IUU.



III.4. Hoạt động Truyền thông

VASEP phát hành “Sách Trắng về Nỗ lực chống Khai thác IUU tại Việt Nam” năm 2018 

để đẩy mạnh truyền thông về nỗ lực và hành động chống khai thác IUU của VN 

http://seafood.vasep.com.vn/while-book-iuu.html

Xây dựng và phát hành các ấn phẩm để tuyên truyền về chống khai thác IUU

 Poster truyền thông cho chủ tàu và ngư dân thực hiện các quy định theo Luật Thủy sản 

2017 (phối hợp với TCTS)

 Poster về LĐTE trong khai thác Hải sản (phối hợp với ILO)

 Bản đồ Chuỗi cung ứng cá ngừ và hải sản VN

 Sổ tay hướng dẫn IUU Hoa Kỳ (Phối hợp với Vụ HTQT, Bộ NN)

 Báo cáo đánh giá tác động kinh tế từ Thẻ vàng IUU (phối hợp với World bank)

 Xây dựng các clip tuyên truyền về Luật TS, chống khai thác IUU và LĐTE trong khai 

thác TS: được đăng tải và phát sóng trên các Báo/ đài TH, website của Vasep (trang 

TV+ TA)

 Leaflet về ngành hàng: Cá ngừ, Surimi, Mực-bạch thuộc, nhuyễn thể có vỏ (2023)

http://seafood.vasep.com.vn/while-book-iuu.html


III.4. Hoạt động Truyền thông



III.4. Hoạt động Truyền thông
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III.4. Hoạt động Truyền thông

Xây dựng các clip tuyên truyền đang được đăng tải trên các Báo/ đài 
TH, website của Vasep (TV+ TA)

 https://vasep.com.vn/iuu/-video-cac-quy-dinh-chu-tau-va-ngu-dan-can-ghi-nho-

truoc-khi-ra-khoi-va-cap-cang-d1420.html

 https://vasep.com.vn/iuu/-video-cac-quy-dinh-noi-dung-chu-tau-ngu-dan-can-luu-

y-ve-ld-chua-thanh-nien-trong-khai-thac-hai-san-d1419.html

 https://seafood.vasep.com.vn/video/regulations-and-content-on-addressing-minor-

employees-in-fisheries-for-guide-fishing-vessel-owners-and-fishermen-d1573.html

 https://seafood.vasep.com.vn/video/rules-that-shipowners-and-fishermen-should-

keep-in-mind-before-offshore-fishing-and-landing-d1571.html

https://vasep.com.vn/iuu/-video-cac-quy-dinh-chu-tau-va-ngu-dan-can-ghi-nho-truoc-khi-ra-khoi-va-cap-cang-d1420.html
http://seafood.vasep.com.vn/video/314_14637/regulations-and-content-on-addressing-minor-employees-in-fisheries-for-guide-fishing-vessel-owners-and-fishermen.htm
https://seafood.vasep.com.vn/video/regulations-and-content-on-addressing-minor-employees-in-fisheries-for-guide-fishing-vessel-owners-and-fishermen-d1573.html
https://seafood.vasep.com.vn/video/rules-that-shipowners-and-fishermen-should-keep-in-mind-before-offshore-fishing-and-landing-d1571.html


III.4. Hoạt động Truyền thông



Năm 2022-2023: Thiết kế & in “Sổ tay” và “Vở học sinh” có bìa in thông điệp Chống khai thác

IUU. Phối hợp với Chi cục Thủy sản và BQL cảng cá tại một số Tỉnh, trao tặng tập vở cho các

trường học ở một số Tỉnh ven biển.

III.4. Hoạt động Truyền thông
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